
 
 

 

 

Họ và tên:……………………………………………………….  Lớp: 3A 

PHIẾU BÀI TẬP 

MÔN TOÁN – LỚP 3 – TUẦN 01 

Bài 1: Viết theo mẫu 

a) Viết số thành tổng các trăm, chục, đơn vị 

      Mẫu: 189 = 100 + 80 + 9 

365 = .................................................................................................... 

976 = .................................................................................................... 

b) Viết tổng thành số 

      Mẫu: 100 + 20 + 3 = 123 

800 + 40 + 2 = ..................................................................................... 

200 + 10 + 9 = ..................................................................................... 

c)  

Đọc số Viết số 
Viết số thành tổng các 

trăm, chục, đơn vị 

Hai trăm tám mươi ba 283 200 + 80 + 3 

………………………….. 405 ………………………. 

Sáu trăm hai mươi chín …………….. ………………………. 

………………………….. ……………. 500 + 20 

 

Bài 2: Số? 

 

 

 

 

 

 

 

 

284 ……. 324 ……. 

 

294 

……. 
354 

……. 



 
 

 

 

Bài 3: Đặt tính rồi tính: 

105 + 622   32 + 171   365 – 40   982 – 117 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………. 

Bài 4: Bạn Hân có 16 quyển vở. Bạn Việt có 30 quyển vở. Hỏi bạn Việt có được 

nhiều hơn bạn Hân bao nhiêu quyển vở? 

 

 

 

 

 

 

Bài giải 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

Bài 5: Đội văn nghệ lớp 3C có 22 bạn nữ và 15 bạn nam. Hỏi đội văn nghệ lớp 

3C có bao nhiêu bạn? 

Bài giải 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

Bài 6: Tính nhẩm 

17 + 2 = ………. 28 + 30 = ………. 190 - 50 = ………. 

12 - 7 = ………. 56 - 10 = ………. 860 - 40 = ………. 

18 – 9 = ………. 49 - 20 = ………. 250 - 10 = ………. 

 

Bài 7: Số? 

 

950 …… ……. 

……. 
…... 


